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SƠ ĐỒ VỊ TRÍ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

ÑAÁT S. NGOØI K. RAÏCH MNCD

ÑAÁT COÂNG COÄNG

KYÙ HIEÄU

ÑAÁT XAÂY DÖÏNG

ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

ÑAÁT ÔÛ HIEÄN HÖÕU

ÑAÁT GIAO THOÂNG

ÑAÁT TOÂN GIAÙO, TÍN NGÖÔÕNG

ÑAÁT CAÂY XANH CAÙCH LY

ÑAÁT TROÀNG LUÙA

ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP KHAÙC

ÑAÁT HT PHỤC VỤ SẢN XUẤT

ÑAÁT QUOÁC PHOØNG AN NINH

ÑAÁT KHOAÙNG SAÛN
SAÛN XUAÁT VLXD

RANH AÁP

ÑAÁT KHAÙC

ÑAÁT XD CHÖÙC NAÊNG KHAÙC
(TMDV-GG-TCS)

ÑAÁT COÂNG NGHIEÄP
TTCN, LAØNG NGHEÀ

ÑAÁT CAÂY XANH, TDTT

ÑAÁT XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN

ÑAÁT TROÀNG TROÏT KHAÙC

RANH QUY HOAÏCH

ÑAÁT ÔÛ DỰ ÁN

ÑÖÔØNG ÑIEÄN 500KV

ÑAÁT NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA

ÑAÁT SỬ DỤNG HOÃN HÔÏP

VỊ TRÍ KHU VỰC QUY HOẠCH TRONG quy HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ SÔNG NHẠN, HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI (CŨ) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025
VÀ DÀI HẠN ĐẾN NĂM 2030 (ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 129/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2025 CỦA UBND HUYỆN CẨM MỸ)

HUYỆN LONG THÀNH

HUYỆN THỐNG NHẤT

HUYỆN CHÂU ĐỨC
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

XÃ LONG GIAO

XÃ XUÂN MỸ

XÃ NHÂN NGHĨA

XÃ SÔNG NHẠN

XÃ THỪA ĐỨC

XÃ XUÂN QUẾ

XÃ SÔNG RAY

XÃ BẢO BÌNH

XÃ XUÂN ĐÔNG

XÃ LÂM SAN

XÃ XUÂN BẢO

XÃ  XUÂN TÂY
XÃ XUÂN ĐƯỜNG

VỊ TRÍ XÃ SÔNG NHẠN TRONG HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI (CŨ)

150M 750M

S¥ §å VÞ TRÝ KHU VùC LËP QUY HO¹CH

VỊ TRÍ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
QUY MÔ: KHOẢNG 24,99HA

01A GHÉP: 1 A0 NGÀY: ...-...-2026TỶ LỆ: FIT

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH-

tû lÖ xÝch

Q.L. KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
WEBSITE : http://www.namquoc.vn
ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KTS. PHẠM NHƯ ANH

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN
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PH¹M VI NGHI£N CøU, RANH GIíI KHU VùC LËP QUY HO¹CH

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

ÑAÁT COÂNG COÄNG

KYÙ HIEÄU

ÑAÁT XAÂY DÖÏNG

ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP

ÑAÁT HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

ÑAÁT ÔÛ HIEÄN HÖÕU

ÑAÁT GIAO THOÂNG

ÑAÁT TOÂN GIAÙO, TÍN NGÖÔÕNG

ÑAÁT CAÂY XANH CAÙCH LY

ÑAÁT TROÀNG LUÙA

ÑAÁT NOÂNG NGHIEÄP KHAÙC

ÑAÁT HT PHỤC VỤ SẢN XUẤT

ÑAÁT QUOÁC PHOØNG AN NINH

ÑAÁT KHOAÙNG SAÛN
SAÛN XUAÁT VLXD

ÑAÁT XD CHÖÙC NAÊNG KHAÙC
(TMDV-GG-TCS)

ÑAÁT COÂNG NGHIEÄP
TTCN, LAØNG NGHEÀ

ÑAÁT CAÂY XANH, TDTT

ÑAÁT XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN

ÑAÁT TROÀNG TROÏT KHAÙC

ÑAÁT ÔÛ DỰ ÁN

ÑAÁT NGHĨA TRANG NGHĨA ĐỊA

ÑAÁT SỬ DỤNG HOÃN HÔÏP

VỊ TRÍ KHU VỰC QUY HOẠCH TRONG quy HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ SÔNG NHẠN, HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI (CŨ) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025
VÀ DÀI HẠN ĐẾN NĂM 2030 (ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 129/QĐ-UBND NGÀY 27/02/2025 CỦA UBND HUYỆN CẨM MỸ)
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PH¹M VI NGHI£N CøU, RANH GIíI KHU VùC LËP QUY HO¹CH

VỊ TRÍ KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH
QUY MÔ: KHOẢNG 24,99HA

X(m) Y(m)
§Ønh KÝch th­íc

c¹nh (m)
Täa ®é ®Ønh thöa (**)

1 1197355.28 431838.84 26.14
2 1197381.37 431840.55 97.53
3 1197382.68 431743.03 123.04
4 1197505.66 431746.96 3.19
5 1197508.84 431747.12 93.87
6 1197504.78 431840.90 7.57
7 1197499.39 431846.21 94.94
8 1197594.22 431850.76 7.07
9 1197589.48 431845.52 58.50

10 1197592.38 431787.10 126.38
11 1197718.61 431793.26 58.50

12 1197715.70 431851.69 7.07
13 1197710.46 431856.44 23.82
14 1197734.26 431857.62 2.02
15 1197734.27 431855.60 60.91
16 1197738.14 431794.82 2.59
17 1197740.72 431794.61 38.49
18 1197779.15 431796.79 15.51
19 1197780.13 431781.31 93.50
20 1197873.56 431785.07 74.00
21 1197878.16 431711.22 120.40

22 1197998.43 431716.88 7.18
23 1198003.34 431722.12 17.12
24 1198020.44 431723.04 23.00
25 1198021.68 431700.08 17.47
26 1198004.24 431699.13 7.06
27 1197999.02 431703.89 46.17
28 1197952.91 431701.70 7.06
29 1197948.16 431696.47 110.70
30 1197953.66 431585.91 55.01
31 1198008.56 431589.41 31.59

32 1198009.60 431557.83 82.04
33 1198010.98 431475.80 124.14
34 1197926.90 431384.48 95.75
35 1197831.36 431378.19 79.63
36 1197751.77 431375.46 79.99
37 1197671.82 431372.79 130.69
38 1197541.21 431368.36 17.29
39 1197542.06 431351.09 15.02
40 1197527.11 431349.63 18.29
41 1197526.22 431367.91 144.75

42 1197381.54 431363.45
1 1197355.28 431838.84

476.12

RANH GIíI KHU VùC LËP QUY HO¹CH TR£N NÒN B¶N §å VÖ TINH
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BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

l l l l

15M 75M

Vµ HÖ THèNG C¤NG TR×NH H¹ TÇNG Kü THUËT

ĐẤT GIAO THÔNG

X(m) Y(m)
§Ønh KÝch th­íc

c¹nh (m)
Täa ®é ®Ønh thöa (**)

1 1197355.28 431838.84 26.14
2 1197381.37 431840.55 97.53
3 1197382.68 431743.03 123.04
4 1197505.66 431746.96 3.19
5 1197508.84 431747.12 93.87
6 1197504.78 431840.90 7.57
7 1197499.39 431846.21 94.94
8 1197594.22 431850.76 7.07
9 1197589.48 431845.52 58.50

10 1197592.38 431787.10 126.38
11 1197718.61 431793.26 58.50
12 1197715.70 431851.69 7.07
13 1197710.46 431856.44 23.82
14 1197734.26 431857.62 2.02
15 1197734.27 431855.60 60.91
16 1197738.14 431794.82 2.59
17 1197740.72 431794.61 38.49
18 1197779.15 431796.79 15.51
19 1197780.13 431781.31 93.50
20 1197873.56 431785.07 74.00
21 1197878.16 431711.22 120.40
22 1197998.43 431716.88 7.18
23 1198003.34 431722.12 17.12
24 1198020.44 431723.04 23.00
25 1198021.68 431700.08 17.47
26 1198004.24 431699.13 7.06
27 1197999.02 431703.89 46.17
28 1197952.91 431701.70 7.06
29 1197948.16 431696.47 110.70
30 1197953.66 431585.91 55.01
31 1198008.56 431589.41 31.59
32 1198009.60 431557.83 82.04
33 1198010.98 431475.80 124.14
34 1197926.90 431384.48 95.75
35 1197831.36 431378.19 79.63
36 1197751.77 431375.46 79.99
37 1197671.82 431372.79 130.69
38 1197541.21 431368.36 17.29
39 1197542.06 431351.09 15.02
40 1197527.11 431349.63 18.29
41 1197526.22 431367.91 144.75
42 1197381.54 431363.45
1 1197355.28 431838.84
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1. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT:
Khu đất lập quy hoạch Khu tái định cư ấp Sông Nhạn, xã Xuân Quế hiện tại hầu hết là đất trồng cây lâu năm (cây cao su) thuộc Công ty TNHH MTV tổng công ty cao su Đồng Nai quản lý.

2. HIỆN TRẠNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN:
Tại khu vực lập quy hoạch và lân cận chủ yếu là cảnh quan nông nghiệp trồng cây lâu năm (cây cao su). Phía Đông là khu dân cư hiện hữu, trung tâm hành chính của xã Xuân Quế với đầy đủ các không gian công cộng, cơ sở hạ
tầng đáp ứng cơ bản cho nhu cầu sinh sống của người dân.

3. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
   3.1. Giao thông:
- Trong nội khu dự án có tuyến đường đường đất cắt ngang qua dự án, kết nối khu dân cư hiện hữu phía Đông với tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đường ĐT.780) phía Tây, bờ rộng trung bình khoảng 4m.
- Phía Bắc và phía Tây dự án có tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đường ĐT.780) kết nối, phía Đông là tuyến đường nhựa kết nối với khu dân cư hiện hữu.
   3.2. Cao độ nền và thoát nước mưa:
Khu vực có địa hình dạng tương đối bằng phẳng, hầu hết là đất trồng cây cao su. Địa hình tự nhiên dốc từ Bắc xuống Nam.
   3.3. Hệ thống thoát nước: Hiện tại trong khu quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước, nước mưa thoát theo hình thức tự thấm và chảy tràn theo mương đất dọc tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đường ĐT.780).
   3.4. Cấp nước:
- Trong Khu đất quy hoạch chưa có hệ thống cấp nước.
- Nguồn nước cấp cho sinh hoạt dự kiến sẽ được đấu nối với hệ thống cấp nước tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đường tỉnh ĐT.780) phía Bắc dự án hiện đang cấp nước cho khu dân cư hiện hữu phía Nam, đảm bảo cung cấp
đủ nước sinh hoạt cho dân cư trong khu vực.
   3.5. Cấp điện:
Trong khu đất quy hoạch hiện chưa có hệ thống cấp điện.
   3.6. Thông tin liên lạc:
Trên tuyến đường Sông Nhạn - Dầu Giây (đường tỉnh ĐT.780) có tuyến dây thông tin liên lạc là 1 hệ thống được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Đồng Nai.
   3.7. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang:
Qua kết quả khảo sát và tham khảo kết quả quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai các năm qua do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Đồng Nai thực hiện cho thấy chất lượng các thành phần môi
trường trong khu vực quy hoạch như sau:
- Chất lượng môi trường không khí: Các thông số (Bụi tổng, SO2, CO, NOx, Tiếng ồn) đạt quy chuẩn.
- Chất lượng môi trường nước: Trong khu vực dự án không có sông suối hiện hữu.
- Chất lượng môi trường đất: Chất lượng đất tốt, hàm lượng các thông số kim loại nặng quan trắc đều có giá trị thấp hơn ngưỡng cho phép của QCVN 03-MT:2015/BTNMT.
Như vậy, chất lượng của các thành phần môi trường khu vực dự án còn tốt và chưa có dấu hiệu ô nhiễm.
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H20;C21
281.18 0.18

50.61

H21;C1
400.00 1.42

568.00

H21;C2
400.00 1.33

532.00

H21;C3
400.00 1.16

464.00

H21;C4
400.00 1.00

400.00

H21;C5
400.00 0.79

316.00

H21;C6
400.00 0.61

244.00

H21;C7
400.00 0.52

208.00

H21;C8
400.00 0.51

204.00

H21;C9
400.00 0.54

216.00

H21;C10
400.00 0.44

176.00

H21;C11
400.00 0.20

80.00

H21;C12
326.74 -0.16

-52.28

H21;C13
400.00 -0.45

-180.00

H21;C14
400.00 -0.68

-272.00

H21;C15
400.00 -0.75

-300.00

H21;C16
400.00 -0.68

-272.00

H21;C17
400.00 -0.55

-220.00

H21;C18
400.00 -0.32

-128.00

H21;C19
167.65 0.11

18.44
H21;C19

232.35 -0.09
-20.91

H21;C20
400.000 0.20

79.050

H22;C1
464.580 1.17

545.150

H22;C2
400.00 1.02

408.00

H22;C3
400.00 0.80

320.00

H22;C4
400.00 0.63

252.00

H22;C5
400.00 0.46

184.00

H22;C6
400.00 0.38

152.00

H22;C7
400.00 0.35

140.00

H22;C8
400.00 0.36

144.00

H22;C9
400.00 0.42

168.00

H22;C10
400.00 0.36

144.00

H22;C11
95.34 -0.08

-7.63
H22;C11

304.66 0.11
33.51

H22;C12
74.61 0.03

2.21

H22;C12
398.65 -0.24

-95.68

H22;C13
400.00 -0.48

-192.00

H22;C14
400.00 -0.42

-168.00

H22;C15
400.00 -0.34

-136.00

H22;C16
400.00 -0.29

-116.00

H22;C17
53.61 0.04

2.14H22;C17
346.39 -0.15

-51.96

H18;C11
38.58 -0.05

-1.93

H18;C11
361.42 0.19

68.67

H18;C12
364.90 -0.20

-72.98

H18;C13
400.00 -0.60

-240.00

H18;C14
400.00 -1.00

-400.00

H18;C15
400.00 -1.35

-540.00

H18;C16
400.00 -1.63

-652.00

H18;C17
400.00 -1.69

-676.00

H18;C18
400.00 -1.49

-596.00

H18;C19
400.00 -1.26

-504.00

H18;C20
400.00 -0.99

-396.00

H18;C21
395.87 -0.66

-261.27

H18;C22
391.870 -0.33

-123.240

H18;C23
143.94 -0.09

-12.95

H18;C23
256.740 0.12

35.010

H18;C24
362.69 0.32

116.06

H18;C25
42.290 -23.01

-869.040

H19;C1
400.00 1.97

788.00

H19;C2
400.00 1.96

784.00

H19;C3
400.00 1.88

752.00

H19;C4
400.00 1.74

696.00

H19;C5
400.00 1.57

628.00

H19;C6
400.00 1.36

544.00

H19;C7
400.00 1.13

452.00

H19;C8
400.00 0.92

368.00

H19;C9
400.00 0.76

304.00

H19;C10
400.00 0.59

236.00

H19;C11
400.00 0.27

108.00

H19;C12
321.80 -0.14

-45.05

H19;C13
400.00 -0.48

-192.00

H19;C14
400.00 -0.91

-364.00

H19;C15
400.00 -1.26

-504.00

H19;C16
400.00 -1.44

-576.00

H19;C17
400.00 -1.35

-540.00

H19;C18
400.00 -1.08

-432.00

H19;C19
400.00 -0.87

-348.00

H19;C20
400.00 -0.62

-248.00

H19;C21
379.53 -0.31

-117.65

H20;C1
427.090 1.69

724.640

H20;C2
400.00 1.64

656.00

H20;C3
400.00 1.54

616.00

H20;C4
400.00 1.40

560.00

H20;C5
400.00 1.21

484.00

H20;C6
400.00 0.98

392.00

H20;C7
400.00 0.78

312.00

H20;C8
400.00 0.71

284.00

H20;C9
400.00 0.67

268.00

H20;C10
400.00 0.51

204.00

H20;C11
400.00 0.22

88.00

H20;C12
180.71 0.04

6.91

H20;C12
332.59 -0.14

-46.56

H20;C13
400.00 -0.47

-188.00

H20;C14
400.00 -0.89

-356.00

H20;C15
400.00 -1.14

-456.00

H20;C16
400.00 -1.13

-452.00

H8;C1
384.02 0.78

299.54 H8;C2
49.07 -0.08

-3.93

H8;C2
350.93 0.25

87.73
H8;C3

279.44 -0.26
-72.65

H8;C4
399.89 -0.43

-171.95

H8;C5
400.00 -0.82

-328.00

H8;C6
400.00 -1.06

-424.00

H8;C7
400.00 -1.23

-492.00

H8;C8
387.44 -0.86

-333.20

H8;C9
391.15 -1.03

-402.88

H8;C10
400.00 -2.01

-804.00

H8;C11
400.00 -2.22

-888.00

H8;C12
400.00 -1.95

-780.00

H8;C13
400.00 -1.55

-620.00

H8;C14
400.00 -1.12

-448.00

H8;C15
400.00 -0.73

-292.00

H8;C16
400.00 -0.41

-164.00

H8;C17
360.77 -0.15

-54.12

H8;C18
326.27 0.20

65.25

H8;C19
400.00 0.69

276.00

H8;C20
400.00 0.91

364.00

H8;C21
400.00 1.04

416.00

H8;C22
400.00 1.17

468.00

H8;C23
400.00 1.08

432.00

H8;C24
400.00 0.71

284.00

H9;C1
377.64 0.93

351.21

H9;C2
400.00 0.58

232.00

H9;C3
340.95 0.15

51.14
H9;C4

121.15 0.09
10.85

H9;C4
399.52 -0.25

-99.88

H9;C5
400.00 -0.70

-280.00

H9;C6
400.00 -0.94

-376.00

H9;C7
400.00 -1.12

-448.00

H9;C8
386.50 -0.81

-313.06 H9;C9
44.43 0.15

6.66

H9;C9
390.49 -1.03

-402.20

H9;C10
400.00 -2.05

-820.00

H9;C11
400.00 -2.31

-924.00

H9;C12
400.00 -2.10

-840.00

H9;C13
400.00 -1.66

-664.00

H9;C14
400.00 -1.20

-480.00

H9;C15
400.00 -0.86

-344.00

H9;C16
400.00 -0.57

-228.00 H9;C17
67.08 0.04

2.68

H9;C17
372.15 -0.24

-89.32

H9;C18
99.06 -0.12

-11.89
H9;C18

300.94 0.20
60.19

H9;C19
400.00 0.66

264.00

H9;C20
400.00 1.03

412.00

H9;C21
400.00 1.27

508.00

H9;C22
400.00 1.33

532.00

H9;C23
400.00 1.37

548.00

H9;C24
400.00 1.01

404.00

H10;C1
380.98 1.03

392.41

H10;C2
400.00 0.65

260.00

H10;C3
313.52 0.20

62.70

H10;C3
145.53 -0.06

-8.73

H10;C4
400.00 -0.33

-132.00

H10;C5
400.00 -0.67

-268.00

H10;C6
400.00 -0.88

-352.00

H10;C7
400.00 -1.13

-452.00

H10;C8
400.00 -1.43

-572.00

H10;C9
400.00 -1.66

-664.00

H10;C10
400.00 -1.98

-792.00

H10;C11
400.00 -2.28

-912.00

H10;C12
400.00 -2.19

-876.00

H10;C13
400.00 -1.75

-700.00

H10;C14
400.00 -1.37

-548.00

H10;C15
400.00 -1.20

-480.00

H10;C16
400.00 -1.07

-428.00

H10;C17
400.00 -0.78

-312.00

H10;C18
400.000 -0.29

-106.060
H10;C19

272.16 0.23
62.60

H10;C20
128.02 -0.08

-10.23
H10;C20

399.82 0.44
175.92

H10;C21
400.00 0.81

324.00

H10;C22
400.00 0.86

344.00

H10;C23
400.00 1.01

404.00

H10;C24
484.420 0.85

369.160

H11;C1
384.33 1.16

445.82

H11;C2
400.00 0.76

304.00

H11;C3
400.000 0.25

98.730

H11;C4
87.19 0.07

6.10
H11;C4

312.81 -0.12
-37.54

H11;C5
400.00 -0.42

-168.00

H11;C6
400.00 -0.72

-288.00

H11;C7
400.00 -0.99

-396.00

H11;C8
400.00 -1.26

-504.00

H11;C9
400.00 -1.51

-604.00

H11;C10
400.00 -1.81

-724.00

H11;C11
400.00 -2.13

-852.00

H11;C12
400.00 -2.06

-824.00

H11;C13
400.00 -1.66

-664.00

H11;C14
400.00 -1.40

-560.00

H11;C15
400.00 -1.36

-544.00

H11;C16
400.00 -1.36

-544.00

H11;C17
400.00 -1.17

-468.00

H11;C18
400.00 -0.81

-324.00

H11;C19
400.00 -0.42

-168.00
H11;C20

146.02 0.17
24.82

H11;C20
253.98 -0.12

-30.48
H11;C21

297.35 0.29
86.23

H11;C22
311.84 0.25

77.96

H11;C22
101.03 -0.12

-12.40 H11;C23
316.99 0.59

187.02

H11;C24
321.95 0.58

186.73

H16;C3
400.00 1.42

568.00

H16;C4
400.00 1.25

500.00

H16;C5
400.00 1.11

444.00

H16;C6
400.00 0.90

360.00

H16;C7
400.00 0.67

268.00

H16;C8
414.150 0.45

180.570
H16;C9

109.66 -0.12
-13.16

H16;C9
290.34 0.16

46.45

H16;C10
400.000 -0.27

-103.320

H16;C11
400.00 -0.67

-268.00

H16;C12
400.00 -1.01

-404.00

H16;C13
400.00 -1.33

-532.00

H16;C14
400.00 -1.60

-640.00

H16;C15
400.00 -1.90

-760.00

H16;C16
400.00 -2.18

-872.00

H16;C17
400.00 -2.10

-840.00

H16;C18
400.00 -1.86

-744.00

H16;C19
400.00 -1.58

-632.00

H16;C20
400.00 -1.18

-472.00

H16;C21
362.38 -0.93

-337.01

H17;C1
400.00 1.87

748.00

H17;C2
400.00 1.85

740.00

H17;C3
400.00 1.73

692.00

H17;C4
400.00 1.63

652.00

H17;C5
400.00 1.48

592.00

H17;C6
400.00 1.27

508.00

H17;C7
400.00 1.06

424.00

H17;C8
400.00 0.84

336.00

H17;C9
400.00 0.54

216.00 H17;C10
82.81 -0.11

-9.11

H17;C10
317.19 0.19

60.27

H17;C11
51.39 0.08

4.11 H17;C11
348.61 -0.22

-76.69

H17;C12
400.00 -0.58

-232.00

H17;C13
400.00 -0.95

-380.00

H17;C14
400.00 -1.32

-528.00

H17;C15
400.00 -1.66

-664.00

H17;C16
400.00 -1.96

-784.00

H17;C17
400.00 -1.98

-792.00

H17;C18
400.00 -1.78

-712.00

H17;C19
400.00 -1.50

-600.00

H17;C20
400.00 -1.15

-460.00

H17;C21
364.99 -0.87

-317.54

H18;C1
413.530 2.04

842.040

H18;C2
400.00 2.07

828.00

H18;C3
400.00 1.99

796.00

H18;C4
400.00 1.86

744.00

H18;C5
400.00 1.72

688.00

H18;C6
400.00 1.52

608.00

H18;C7
400.00 1.30

520.00

H18;C8
400.00 1.05

420.00

H18;C9
400.00 0.78

312.00

H18;C10
400.00 0.52

208.00

H14;C1
394.38 1.40

552.13

H14;C2
400.00 1.24

496.00

H14;C3
400.00 1.02

408.00

H14;C4
400.00 0.75

300.00

H14;C5
400.00 0.46

184.00

H14;C6
400.000 0.19

68.760
H14;C7

263.68 -0.14
-36.92

H14;C7
136.32 0.07

9.54
H14;C8

400.000 -0.30
-119.950

H14;C9
400.00 -0.70

-280.00

H14;C10
400.00 -1.03

-412.00

H14;C11
400.00 -1.38

-552.00

H14;C12
400.00 -1.68

-672.00

H14;C13
400.00 -1.82

-728.00

H14;C14
400.00 -1.85

-740.00

H14;C15
400.00 -1.95

-780.00

H14;C16
400.00 -2.00

-800.00

H14;C17
400.00 -1.80

-720.00

H14;C18
400.00 -1.44

-576.00

H14;C19
400.00 -1.10

-440.00

H14;C20
400.00 -0.84

-336.00

H14;C21
357.16 -0.70

-250.01

H15;C1
397.89 1.47

584.90

H15;C2
400.00 1.40

560.00

H15;C3
400.00 1.22

488.00

H15;C4
400.00 0.96

384.00

H15;C5
400.00 0.78

312.00

H15;C6
400.00 0.57

228.00

H15;C7
400.00 0.31

124.00
H15;C8

138.85 -0.10
-13.88

H15;C8
261.15 0.10

26.12
H15;C9

385.85 -0.26
-100.32

H15;C10
400.00 -0.67

-268.00

H15;C11
400.00 -1.03

-412.00

H15;C12
400.00 -1.37

-548.00

H15;C13
400.00 -1.61

-644.00

H15;C14
400.00 -1.78

-712.00

H15;C15
400.00 -1.99

-796.00

H15;C16
400.00 -2.14

-856.00

H15;C17
400.00 -2.00

-800.00

H15;C18
400.00 -1.72

-688.00

H15;C19
400.00 -1.39

-556.00

H15;C20
400.00 -1.04

-416.00

H15;C21
359.77 -0.90

-323.79

H16;C1
401.440 1.60

642.390

H16;C2
400.00 1.60

640.00

H12;C1
387.67 1.24

480.71

H12;C2
400.00 0.93

372.00

H12;C3
400.00 0.53

212.00 H12;C4
47.40 -0.06

-2.84

H12;C4
352.60 0.17

59.94

H12;C5
48.43 0.05

2.42 H12;C5
351.57 -0.15

-52.74

H12;C6
400.00 -0.46

-184.00

H12;C7
400.00 -0.80

-320.00

H12;C8
400.00 -1.08

-432.00

H12;C9
400.00 -1.31

-524.00

H12;C10
400.00 -1.58

-632.00

H12;C11
400.00 -1.91

-764.00

H12;C12
400.00 -1.98

-792.00

H12;C13
400.00 -1.75

-700.00

H12;C14
400.00 -1.53

-612.00

H12;C15
400.00 -1.51

-604.00

H12;C16
400.00 -1.58

-632.00

H12;C17
400.00 -1.44

-576.00

H12;C18
400.00 -1.18

-472.00

H12;C19
400.00 -0.81

-324.00

H12;C20
400.00 -0.44

-176.00

H12;C21
351.94 -0.36

-126.70

H13;C1
391.02 1.28

500.51

H13;C2
400.00 1.10

440.00

H13;C3
400.00 0.78

312.00

H13;C4
400.00 0.47

188.00
H13;C5

48.94 -0.05
-2.45

H13;C5
351.06 0.16

56.17

H13;C6
54.41 0.05

2.72 H13;C6
345.59 -0.15

-51.84

H13;C7
400.00 -0.48

-192.00

H13;C8
400.00 -0.80

-320.00

H13;C9
400.00 -1.06

-424.00

H13;C10
400.00 -1.34

-536.00

H13;C11
400.00 -1.68

-672.00

H13;C12
400.00 -1.91

-764.00

H13;C13
400.00 -1.87

-748.00

H13;C14
400.00 -1.73

-692.00

H13;C15
400.00 -1.73

-692.00

H13;C16
400.00 -1.80

-720.00

H13;C17
400.00 -1.62

-648.00

H13;C18
400.00 -1.31

-524.00

H13;C19
400.00 -0.99

-396.00

H13;C20
400.00 -0.67

-268.00

H13;C21
354.55 -0.50

-177.28

H6;C1
365.13 0.47

171.61

H6;C2
276.11 -0.22

-60.74

H6;C3
400.00 -0.62

-248.00

H6;C4
400.00 -0.79

-316.00

H6;C5
400.00 -0.70

-280.00

H6;C6
400.00 -0.55

-220.00

H6;C7
400.00 -0.44

-176.00

H6;C8
400.00 -0.36

-144.00

H6;C9
400.00 -0.41

-164.00

H6;C10
400.00 -0.63

-252.00

H6;C11
400.00 -0.64

-256.00

H6;C12
398.63 -0.42

-167.42 H6;C13
47.77 0.04

1.87

H6;C13
353.60 -0.36

-127.30

H6;C14
153.33 -0.15

-23.00 H6;C14
246.67 0.15

37.00

H6;C15
400.00 0.50

200.00

H6;C16
400.00 0.72

288.00

H6;C17
400.00 0.78

312.00

H6;C18
400.00 0.93

372.00

H6;C19
400.00 1.21

484.00

H7;C0
244.87 0.38

93.72 H7;C1
380.89 0.73

278.05

H7;C2
184.93 0.12

22.19

H7;C2
215.07 -0.14

-30.11

H7;C3
400.00 -0.53

-212.00

H7;C4
400.00 -0.87

-348.00

H7;C5
400.00 -0.93

-372.00

H7;C6
400.00 -0.92

-368.00

H7;C7
400.00 -0.98

-392.00

H7;C8
400.00 -1.09

-436.00

H7;C9
400.00 -1.23

-492.00

H7;C10
400.00 -1.52

-608.00

H7;C11
400.00 -1.62

-648.00

H7;C12
400.00 -1.46

-584.00

H7;C13
400.00 -1.17

-468.00

H7;C14
399.83 -0.59

-235.90 H7;C15
94.48 0.15

14.15

H7;C15
305.69 -0.43

-131.45 H7;C16
199.52 0.29

57.86

H7;C16
200.48 -0.29

-58.14 H7;C17
251.65 0.29

72.98

H7;C17
148.35 -0.18

-26.70

H7;C18
104.98 -0.07

-7.35

H7;C18
368.76 0.33

121.69

H7;C19
400.00 0.74

296.00

H7;C20
190.56 0.70

133.39

H7;C21
172.59 0.31

53.50

H7;C22
175.47 0.50

87.74

H7;C23
182.96 0.47

85.99

H7;C24
203.880 0.36

73.100

H4;C11
400.00 0.64

256.00

H4;C12
400.00 0.66

264.00

H4;C13
400.00 0.78

312.00

H4;C14
400.00 0.85

340.00

H4;C15
400.00 1.04

416.00

H4;C16
400.00 1.24

496.00

H4;C17
400.00 1.32

528.00

H4;C18
400.00 1.47

588.00

H4;C19
400.00 1.70

680.00

H5;C1
195.80 -0.16

-31.33

H5;C1
164.73 0.14

23.06

H5;C2
126.18 0.10

12.44

H5;C2
397.71 -0.38

-151.13

H5;C3
400.00 -0.79

-316.00

H5;C4
400.00 -0.83

-332.00

H5;C5
400.00 -0.64

-256.00

H5;C6
400.00 -0.38

-152.00

H5;C7
400.00 -0.22

-88.00
H5;C8

106.63 0.08
8.53

H5;C8
293.37 -0.08

-23.47

H5;C9
322.18 0.18

57.99
H5;C10

288.53 0.22
63.48

H5;C10
189.28 -0.08

-14.26 H5;C11
260.74 0.18

46.93

H5;C11
139.26 -0.10

-13.93

H5;C12
48.79 -0.04

-1.95 H5;C12
351.21 0.18

63.22

H5;C13
400.00 0.34

136.00

H5;C14
400.00 0.52

208.00

H5;C15
400.00 0.80

320.00

H5;C16
400.00 0.98

392.00

H5;C17
400.00 1.12

448.00

H5;C18
400.00 1.26

504.00

H5;C19
487.700 1.49

739.300

H2;C5
267.11 -0.10

-26.71

H2;C6
26.87 -0.04

-1.07 H2;C6
373.13 0.23

85.82

H2;C7
400.00 0.46

184.00

H2;C8
400.00 0.77

308.00

H2;C9
400.00 1.12

448.00

H2;C10
400.00 1.34

536.00

H2;C11
400.00 1.51

604.00

H2;C12
400.00 1.60

640.00

H2;C13
400.00 1.64

656.00

H2;C14
400.00 1.66

664.00

H2;C15
400.00 1.70

680.00

H2;C16
400.00 1.68

672.00

H2;C17
400.00 1.76

704.00

H2;C18
400.00 2.06

824.00

H2;C19
400.00 2.41

964.00

H3;C1
351.34 -1.01

-354.85

H3;C2
400.00 -1.11

-444.00

H3;C3
400.00 -0.90

-360.00

H3;C4
400.00 -0.66

-264.00

H3;C5
400.00 -0.52

-208.00 H3;C6
40.89 0.04

1.64

H3;C6
359.11 -0.21

-75.41

H3;C7
69.77 -0.06

-4.19 H3;C7
330.23 0.14

46.23

H3;C8
400.00 0.53

212.00

H3;C9
400.00 0.86

344.00

H3;C10
400.00 1.04

416.00

H3;C11
400.00 1.13

452.00

H3;C12
400.00 1.14

456.00

H3;C13
400.00 1.18

472.00

H3;C14
400.00 1.21

484.00

H3;C15
400.00 1.32

528.00

H3;C16
400.00 1.41

564.00

H3;C17
400.00 1.43

572.00

H3;C18
400.00 1.63

652.00

H3;C19
479.220 1.98

976.930

H4;C1
355.93 -0.60

-213.56

H4;C2
400.00 -0.87

-348.00

H4;C3
400.00 -0.94

-376.00

H4;C4
400.00 -0.88

-352.00

H4;C5
400.00 -0.75

-300.00

H4;C6
400.00 -0.39

-156.00 H4;C7
41.52 0.04

1.66

H4;C7
358.48 -0.09

-32.26

H4;C8
400.000 0.20

72.610

H4;C9
400.00 0.55

220.00

H4;C10
400.00 0.68

272.00

H32;C16
139.59 0.51

71.19

H32;C17
332.810 0.55

128.280

H28;C1
334.36 1.16

387.86

H28;C2
400.00 0.76

304.00

H28;C3
400.00 0.50

200.00

H28;C4
400.00 0.27

108.00

H28;C5
400.00 0.16

64.00

H28;C6
400.00 0.19

76.00

H28;C7
400.00 0.22

88.00

H28;C8
400.00 0.19

76.00

H28;C9
400.00 0.18

72.00

H28;C10
400.00 0.28

112.00

H28;C11
400.00 0.39

156.00

H28;C12
400.00 0.50

200.00

H28;C13
400.00 0.63

252.00

H28;C14
400.00 0.81

324.00

H28;C15
400.00 1.00

400.00

H28;C16
400.00 1.10

440.00

H28;C17
196.88 0.72

141.75

H29;C1
196.98 1.37

269.86

H29;C2
400.00 1.04

416.00

H29;C3
400.00 0.73

292.00

H29;C4
400.00 0.46

184.00

H29;C5
400.00 0.31

124.00

H29;C6
400.00 0.28

112.00

H29;C7
400.00 0.25

100.00

H29;C8
400.00 0.20

80.00

H29;C9
400.00 0.26

104.00

H29;C10
400.00 0.43

172.00
H29;C11

184.96 0.49
90.63

H29;C12
166.53 0.42

69.94

H29;C13
163.57 0.52

85.06

H29;C14
160.61 0.78

125.28

H29;C15
157.65 0.92

145.04

H29;C16
204.75 1.04

212.94

H29;C17
198.70 0.53

105.31

H30;C2
331.770 1.53

508.200

H30;C3
400.00 1.00

400.00

H30;C4
400.00 0.63

252.00

H30;C5
400.00 0.36

144.00

H30;C6
400.00 0.20

80.00

H30;C7
400.00 0.09

36.00

H30;C8
400.00 0.14

56.00

H30;C9
400.00 0.36

144.00

H30;C10
400.00 0.53

212.00
H30;C17

200.72 0.63
126.45

H31;C3
238.360 1.35

325.170

H31;C4
368.36 1.06

390.46

H31;C5
400.00 0.50

200.00

H31;C6
400.00 0.18

72.00

H31;C7
555.280 0.09

87.720

H31;C8
400.00 0.26

104.00

H31;C9
400.00 0.57

228.00

H31;C10
616.380 0.69

438.250
H31;C17

320.620 0.81
283.760

H26;C8
85.43 0.03

2.56

H26;C8
315.570 -0.06

-18.870
H26;C9

352.240 0.02
6.120

H26;C10
388.23 0.08

31.06

H26;C11
400.00 0.24

96.00

H26;C12
400.00 0.44

176.00

H26;C13
400.00 0.71

284.00

H26;C14
400.00 0.90

360.00

H26;C15
400.00 1.02

408.00

H26;C16
400.00 1.19

476.00

H26;C17
193.35 1.18

228.15

H27;C1
378.80 0.97

367.44

H27;C2
400.00 0.57

228.00

H27;C3
400.00 0.36

144.00

H27;C4
400.00 0.17

68.00

H27;C5
397.49 0.02

7.95 H27;C6
140.950 -0.03

-4.140

H27;C6
262.00 0.03

7.86 H27;C7
230.93 -0.08

-18.47

H27;C7
169.07 0.05

8.45 H27;C8
225.06 -0.07

-15.75

H27;C8
174.94 0.05

8.75

H27;C9
127.18 -0.03

-3.81

H27;C9
338.52 0.06

20.31

H27;C10
400.00 0.19

76.00

H27;C11
400.00 0.33

132.00

H27;C12
400.00 0.52

208.00

H27;C13
400.00 0.75

300.00

H27;C14
400.00 0.90

360.00

H27;C15
400.00 1.04

416.00

H27;C16
400.00 1.19

476.00

H27;C17
195.12 0.87

169.75

H24;C15
400.00 0.38

152.00

H24;C16
400.00 0.52

208.00

H24;C17
400.00 0.73

292.00

H24;C18
400.00 0.90

360.00

H24;C19
400.00 0.96

384.00

H24;C20
400.00 0.94

376.00

H25;C1
397.75 0.75

298.31

H25;C2
400.00 0.45

180.00

H25;C3
400.00 0.32

128.00

H25;C4
400.00 0.26

104.00

H25;C5
400.00 0.22

88.00

H25;C6
400.00 0.16

64.00

H25;C7
399.39 0.10

39.94

H25;C8
399.61 0.10

39.96

H25;C9
393.82 0.09

35.44
H25;C10

89.91 0.05
4.50

H25;C10
248.60 -0.03

-7.46

H25;C10
61.49 0.03

1.84
H25;C11

141.600 -0.04
-5.610

H25;C11
260.18 0.09

23.42
H25;C12

398.22 0.19
75.66

H25;C13
400.00 0.45

180.00

H25;C14
400.00 0.62

248.00

H25;C15
400.00 0.78

312.00

H25;C16
400.00 0.94

376.00

H25;C17
382.46 1.20

458.95

H25;C18
360.59 0.96

346.17

H25;C19
327.47 0.48

157.19

H25;C20
505.150 0.48

268.140

H26;C1
388.83 0.74

287.73

H26;C2
400.00 0.50

200.00

H26;C3
400.00 0.36

144.00

H26;C4
400.00 0.25

100.00

H26;C5
399.56 0.11

43.95
H26;C6

256.62 0.06
15.40

H26;C6
143.38 -0.03

-4.30
H26;C7

55.32 0.02
1.11

H26;C7
344.68 -0.06

-20.68

H22;C18
266.89 0.15

40.03H22;C19
133.33 -0.06

-7.99

H22;C19
399.78 0.30

119.93

H22;C20
400.00 0.61

244.00
H22;C21

200.68 0.52
104.96

H23;C1
400.00 0.96

384.00

H23;C2
400.00 0.74

296.00

H23;C3
400.00 0.53

212.00

H23;C4
400.00 0.39

156.00

H23;C5
400.00 0.31

124.00

H23;C6
400.00 0.30

120.00

H23;C7
400.00 0.30

120.00

H23;C8
400.00 0.30

120.00

H23;C9
400.00 0.32

128.00

H23;C10
399.14 0.18

71.85
H23;C11

88.43 0.08
7.07

H23;C11
311.57 -0.13

-40.50

H23;C12
400.00 -0.35

-140.00

H23;C13
395.29 -0.23

-90.92

H23;C14
311.42 -0.15

-46.71

H23;C14
93.29 0.04

3.63
H23;C15

195.61 -0.08
-15.65

H23;C15
204.39 0.08

16.35
H23;C16

315.67 0.16
50.51H23;C17

90.01 -0.04
-3.43

H23;C17
394.31 0.23

90.69

H23;C18
400.00 0.53

212.00

H23;C19
400.00 0.77

308.00

H23;C20
400.00 0.89

356.00

H23;C21
73.86 0.89

65.74

H24;C1
400.00 0.80

320.00

H24;C2
400.00 0.50

200.00

H24;C3
400.00 0.36

144.00

H24;C4
400.00 0.28

112.00

H24;C5
400.00 0.23

92.00

H24;C6
400.00 0.23

92.00

H24;C7
400.00 0.25

100.00

H24;C8
400.00 0.24

96.00

H24;C9
400.00 0.22

88.00

H24;C10
291.91 0.11

32.11

H24;C10
108.95 -0.04

-4.33

H24;C11
400.00 -0.14

-56.00

H24;C12
101.03 0.08

8.08H24;C12
298.97 -0.11

-32.89
H24;C13

68.80 -0.06
-4.13

H24;C13
331.20 0.12

39.74

H24;C14
400.00 0.25

100.00

103.60
102.28-1.32

102.90
101.88-1.02

101.77
101.48-0.29

100.90
101.080.18

99.59
100.681.09

98.99
100.281.29

98.63
99.881.25

98.13
99.551.42

97.66
99.311.65

97.26
99.071.81

96.95
98.831.88

96.47
98.592.12

96.22
98.352.13

95.80
98.132.33

95.44
97.892.45

95.14
97.652.51

94.58
97.412.83

93.67
97.173.50

93.07
96.803.73

93.23
96.092.86

92.17
95.383.21

92.71
94.681.97

92.38
93.971.59

104.18
102.83-1.35

103.62
102.48-1.14

102.63
102.10-0.53

101.74
101.70-0.04

100.94
101.300.36

100.22
100.900.68

99.92
100.500.58

99.05
100.171.12

98.50
99.931.43

98.07
99.691.62

97.71
99.451.74

97.33
99.231.90

97.20
99.061.86

96.84
98.842.00

96.67
98.601.93

96.50
98.361.86

95.87
98.122.25

95.36
97.952.59

94.77
97.602.83

104.65
103.38-1.27

104.06
103.03-1.03

103.25
102.67-0.58

102.66
102.31-0.35

102.05
101.92-0.13

101.39
101.520.13

100.66
101.120.46

99.87
100.780.91

99.50
100.541.04

99.01
100.301.29

98.73
100.111.38

98.55
99.941.39

98.38
99.781.40

98.15
99.551.40

97.82
99.311.49

97.65
99.081.43

97.39
98.911.52

96.86
98.751.89

96.07
98.402.33

104.93
103.93-1.00

104.73
103.58-1.15

104.08
103.22-0.86

103.72
102.86-0.86

103.27
102.51-0.76

102.32
102.14-0.18

101.62
101.740.12

100.77
101.400.63

100.30
101.160.86

100.02
100.990.97

99.94
100.820.88

99.72
100.650.93

99.48
100.491.01

99.24
100.261.02

98.68
100.051.37

98.52
99.881.36

98.30
99.711.41

97.83
99.551.72

97.20
99.202.00

104.98
104.48-0.50

104.96
104.12-0.84

104.70
103.77-0.93

104.30
103.41-0.89

103.56
103.06-0.50

102.83
102.70-0.13

102.46
102.34-0.12

101.78
102.030.25

101.40
101.860.46

101.26
101.700.44

101.25
101.530.28

100.80
101.360.56

100.56
101.200.64

100.27
101.010.74

99.82
100.851.03

99.48
100.681.20

99.21
100.511.30

98.90
100.351.45

98.43
100.051.62

104.97
105.030.06

105.23
104.67-0.56

105.14
104.32-0.82

104.63
103.96-0.67

104.10
103.60-0.50

103.66
103.26-0.40

103.18
102.95-0.23

102.77
102.70-0.07

102.63
102.53-0.10

102.64
102.36-0.28

102.32
102.20-0.12

101.94
101.980.04

101.55
101.670.12

101.04
101.640.60

100.66
101.480.82

100.42
101.310.89

100.08
101.151.07

99.79
101.001.21

99.37
101.061.69

105.25
105.580.33

105.52
105.22-0.30

105.65
104.86-0.79

105.43
104.55-0.88

105.00
104.23-0.77

104.44
103.92-0.52

104.20
103.61-0.59

103.88
103.35-0.53

104.14
103.19-0.95

104.17
102.97-1.20

103.64
102.66-0.98

103.35
102.35-1.00

102.50
102.04-0.46

101.99
102.010.02

101.50
102.070.57

101.33
101.910.58

101.18
101.750.57

100.94
101.800.86

100.79
101.861.07

105.71
106.200.49

105.97
106.140.17

106.07
105.83-0.24

106.31
105.51-0.80

106.20
105.20-1.00

105.95
104.89-1.06

105.89
104.58-1.31

105.77
104.27-1.50

105.71
103.97-1.74

105.36
103.66-1.70

105.57
103.34-2.23

105.09
103.03-2.06

104.50
102.72-1.78

103.86
102.41-1.45

103.41
102.38-1.03

103.13
102.44-0.69

102.98
102.50-0.48

102.76
102.54-0.22

102.40
102.600.20

101.82
102.660.84

102.35
102.720.37

102.00
102.780.78

102.09
102.840.75

102.45
102.900.45

102.72
102.960.24

105.84
106.600.76

105.94
106.280.34

105.96
105.970.01

106.03
105.66-0.37

106.18
105.35-0.83

106.21
105.15-1.06

105.93
104.87-1.06

104.20
104.650.45

106.12
104.43-1.69

106.53
104.12-2.41

106.00
103.81-2.19

105.26
103.50-1.76

104.40
103.19-1.21

103.95
103.16-0.79

103.63
103.22-0.41

103.34
103.28-0.06

103.23
103.340.11

102.72
103.420.70

102.60
103.621.02

102.40
103.821.42

102.35
103.941.59

102.44
104.001.56

102.51
104.061.55

103.51
104.120.61

106.21
107.040.83

106.35
106.730.38

106.60
106.42-0.18

106.83
106.11-0.72

106.80
105.93-0.87

106.75
105.76-0.99

106.87
105.48-1.39

106.88
105.29-1.59

106.98
105.12-1.86

107.17
104.92-2.25

106.99
104.61-2.38

106.38
104.30-2.08

105.58
103.99-1.59

105.16
103.96-1.20

105.07
104.02-1.05

104.85
104.08-0.77

104.51
104.15-0.36

104.14
104.340.20

103.81
104.540.73

103.77
104.740.97

103.83
104.941.11

104.07
105.141.07

103.96
105.251.29

104.70
105.310.61

106.53
107.490.96

106.76
107.180.42

106.95
106.89-0.06

107.07
106.72-0.35

107.27
106.54-0.73

107.29
106.36-0.93

107.33
106.11-1.22

107.45
105.94-1.51

107.46
105.76-1.70

107.72
105.59-2.13

107.78
105.41-2.37

107.03
105.10-1.93

106.19
104.79-1.40

106.06
104.76-1.30

106.08
104.82-1.26

106.09
104.88-1.21

105.85
105.06-0.79

105.58
105.26-0.32

105.48
105.46-0.02

105.15
105.660.51

105.20
105.860.66

105.47
106.050.58

105.15
106.251.10

106.06
106.470.41

106.90
107.941.04

107.06
107.670.61

107.28
107.500.22

107.50
107.32-0.18

107.54
107.14-0.40

107.79
106.97-0.82

107.77
106.76-1.01

107.89
106.58-1.31

107.94
106.41-1.53

108.12
106.23-1.89

108.17
106.05-2.12

107.69
105.88-1.81

107.11
105.59-1.52

106.94
105.56-1.38

107.14
105.62-1.52

107.15
105.68-1.47

107.08
105.86-1.22

106.96
106.06-0.90

106.70
106.26-0.44

106.63
106.47-0.16

107.22
108.451.23

107.44
108.280.84

107.64
108.100.46

107.76
107.920.16

107.90
107.75-0.15

108.04
107.57-0.47

108.30
107.40-0.90

108.32
107.23-1.09

108.35
107.05-1.30

108.50
106.88-1.62

108.71
106.70-2.01

108.49
106.53-1.96

108.07
106.35-1.72

107.87
106.36-1.51

108.06
106.42-1.64

108.19
106.48-1.71

108.10
106.74-1.36

108.27
107.03-1.24

107.98
107.31-0.67

108.08
107.59-0.49

107.74
109.051.31

107.87
108.881.01

107.89
108.700.81

108.07
108.530.46

108.19
108.350.16

108.40
108.27-0.13

108.62
108.18-0.44

108.77
108.00-0.77

108.89
107.83-1.06

109.04
107.65-1.39

109.20
107.48-1.72

109.24
107.30-1.94

109.06
107.19-1.87

108.97
107.16-1.81

109.18
107.22-1.96

109.15
107.28-1.87

109.25
107.73-1.52

109.24
108.14-1.10

109.37
108.43-0.94

109.28
108.71-0.57

108.25
109.651.40

108.25
109.481.23

108.29
109.301.01

108.43
109.130.70

108.54
109.050.51

108.73
108.990.26

108.91
108.930.02

109.08
108.78-0.30

109.26
108.60-0.66

109.45
108.43-1.02

109.64
108.25-1.39

109.79
108.11-1.68

109.83
108.05-1.78

109.94
107.99-1.95

110.09
108.02-2.07

110.17
108.08-2.09

110.26
108.53-1.73

110.45
109.04-1.41

110.51
109.54-0.97

110.68
109.82-0.86

108.77
110.261.49

108.58
110.081.50

108.78
109.901.12

108.82
109.821.00

108.87
109.760.89

109.09
109.700.61

109.29
109.640.35

109.43
109.550.12

109.73
109.38-0.35

109.85
109.20-0.65

110.08
109.03-1.05

110.34
108.97-1.37

110.51
108.91-1.60

110.65
108.85-1.80

110.96
108.82-2.14

111.15
108.88-2.27

111.25
109.33-1.92

111.66
109.84-1.82

111.71
110.34-1.37

111.80
110.85-0.95

109.05
110.801.75

109.06
110.861.80

109.08
110.681.60

109.14
110.601.46

109.14
110.541.40

109.34
110.481.14

109.47
110.420.95

109.59
110.360.77

109.76
110.300.54

110.02
110.150.13

110.30
109.97-0.33

110.53
109.89-0.64

110.81
109.83-0.98

111.13
109.77-1.36

111.36
109.71-1.65

111.66
109.65-2.01

111.99
109.68-2.31

112.04
110.13-1.91

112.43
110.64-1.79

112.47
111.14-1.33

112.73
111.65-1.08

109.36
111.271.91

109.43
111.462.03

109.40
111.381.98

109.44
111.321.88

109.48
111.261.78

109.59
111.201.61

109.77
111.141.37

109.93
111.081.15

110.10
111.020.92

110.33
110.920.59

110.57
110.810.24

110.90
110.75-0.15

111.23
110.69-0.54

111.55
110.63-0.92

111.93
110.57-1.36

112.14
110.51-1.63

112.38
110.48-1.90

112.73
110.93-1.80

113.04
111.44-1.60

113.21
111.94-1.27

113.38
112.45-0.93

114.01
114.300.29

109.51
111.602.09

109.73
111.872.14

109.69
111.812.12

109.78
111.751.97

109.86
111.691.83

109.95
111.631.68

110.14
111.571.43

110.25
111.511.26

110.58
111.450.87

110.78
111.520.74

110.93
111.460.53

111.24
111.400.16

111.63
111.34-0.29

111.93
111.28-0.65

112.29
111.22-1.07

112.51
111.16-1.35

112.87
111.23-1.64

113.13
111.72-1.41

113.37
112.23-1.14

113.76
112.73-1.03

113.96
113.24-0.72

114.10
113.75-0.35

114.30
114.25-0.05

114.40
114.760.36

114.93
115.120.19

110.00
111.781.78

110.01
111.891.88

110.13
111.831.70

110.06
111.771.71

110.26
111.711.45

110.32
111.651.33

110.61
111.590.98

110.69
111.530.84

110.89
111.620.73

111.13
111.840.71

111.40
111.780.38

111.71
111.720.01

111.93
111.66-0.27

112.30
111.60-0.70

112.77
111.54-1.23

112.99
111.58-1.41

113.36
112.00-1.36

113.49
112.50-0.99

113.78
113.00-0.78

114.03
113.51-0.52

114.23
114.02-0.21

110.26
111.801.54

110.34
111.901.56

110.40
111.841.44

110.49
111.781.29

110.59
111.721.13

110.74
111.660.92

110.90
111.600.70

111.11
111.720.61

111.28
111.940.66

111.57
112.160.59

111.74
112.100.36

111.92
112.040.12

112.27
111.98-0.29

112.53
111.92-0.61

112.95
111.93-1.02

113.26
112.35-0.91

113.61
112.78-0.83

113.93
113.27-0.66

114.17
113.78-0.39

114.33
114.29-0.04

114.58
114.790.21

110.51
111.821.31

110.64
111.921.28

110.81
111.861.05

110.92
111.800.88

111.03
111.740.71

111.28
111.680.40

111.41
111.830.42

111.70
112.050.35

111.84
112.260.42

111.99
112.480.49

112.11
112.420.31

112.34
112.360.02

112.63
112.30-0.33

112.86
112.28-0.58

113.22
112.70-0.52

113.66
113.13-0.53

114.01
113.55-0.46

114.28
114.05-0.23

114.57
114.55-0.02

114.74
115.060.32

115.09
115.570.48

110.75
111.831.08

110.91
111.931.02

111.14
111.870.73

111.25
111.810.56

111.38
111.750.37

111.58
111.930.35

111.81
112.150.34

112.07
112.370.30

112.23
112.590.36

112.40
112.810.41

112.51
112.750.24

112.94
112.69-0.25

113.24
112.63-0.61

113.44
113.05-0.39

113.68
113.48-0.20

114.01
113.90-0.11

114.37
114.33-0.04

114.69
114.820.13

114.87
115.330.46

115.10
115.840.74

115.22
116.110.89

110.79
111.841.05

111.25
111.940.69

111.38
111.880.50

111.49
111.820.33

111.74
112.030.29

112.02
112.250.23

112.21
112.470.26

112.41
112.690.28

112.65
112.910.26

112.86
113.130.27

113.09
113.07-0.02

113.38
113.01-0.37

113.57
113.40-0.17

113.78
113.830.05

114.15
114.250.10

114.44
114.680.24

114.72
115.100.38

114.94
115.600.66

115.23
116.110.88

115.36
116.361.00

115.50
116.420.92

110.91
111.860.95

111.44
111.960.52

111.61
111.920.31

111.86
112.140.28

112.15
112.350.20

112.38
112.570.19

112.54
112.790.25

112.80
113.010.21

113.02
113.230.21

113.30
113.450.15

113.53
113.39-0.14

113.77
113.75-0.02

113.95
114.180.23

114.27
114.600.33

114.52
115.030.51

114.79
115.450.66

115.07
115.880.81

115.33
116.381.05

115.60
116.611.01

115.72
116.670.95

115.84
116.740.90

111.48
112.020.54

111.80
112.240.44

112.20
112.460.26

112.36
112.680.32

112.73
112.900.17

113.07
113.120.05

113.34
113.340.00

113.47
113.560.09

113.80
113.77-0.03

114.01
114.100.09

114.27
114.530.26

114.47
114.950.48

114.62
115.380.76

114.90
115.800.90

115.20
116.231.03

115.40
116.651.25

111.51
112.140.63

111.98
112.360.38

112.22
112.580.36

112.74
112.800.06

113.02
113.020.00

113.34
113.23-0.11

113.69
113.50-0.19

113.95
113.86-0.09

114.16
114.220.06

114.39
114.640.25

114.73
115.070.34

114.83
115.490.66

114.99
115.920.93

115.36
116.350.99

115.55
116.711.16

115.75
117.071.32

111.41
112.200.79

111.93
112.420.49

112.42
112.640.22

112.88
112.910.03

113.24
113.270.03

113.53
113.620.09

113.87
113.980.11

114.24
114.340.10

114.53
114.690.16

114.83
115.120.29

115.11
115.540.43

115.29
115.940.65

115.54
116.300.76

115.73
116.650.92

115.91
117.011.10

116.20
117.371.17

111.29
112.311.02

111.93
112.670.74

112.47
113.030.56

113.11
113.380.27

113.43
113.740.31

113.76
114.100.34

114.11
114.460.35

114.61
114.810.20

114.91
115.170.26

115.12
115.530.41

115.45
115.880.43

115.73
116.240.51

116.01
116.600.59

115.97
116.950.98

116.33
117.310.98

116.53
117.671.14

111.06
112.501.44

111.81
112.770.96

112.47
113.120.65

113.12
113.480.36

113.54
113.840.30

114.01
114.190.18

114.42
114.550.13

114.81
114.940.13

115.15
115.600.45

115.36
115.980.62

116.96
117.991.03

111.53
112.931.40

112.21
113.221.01

113.06
113.570.51

113.66
113.930.27

114.25
114.290.04

114.69
114.710.02

115.12
115.400.28

115.47
116.030.56

115.92
116.410.49

117.19
118.291.10

112.75
113.670.92

113.71
114.030.32

114.41
114.480.07

114.95
115.170.22

115.35
115.870.52

115.53
116.460.93

116.05
116.840.79

117.57
118.591.02

118.96
118.89-0.07

92.41
93.360.95

103.98
102.30-1.68 94.92

97.522.60

104.41
102.89-1.52

96.08
98.332.25

104.67
103.47-1.20

97.13
99.142.01

104.80
104.02-0.78

98.41
100.031.62

104.71
104.57-0.14

99.35
101.061.71

104.64
105.120.48

100.84
101.861.02

104.66
105.661.00

102.73
102.950.22

106.00
106.100.10

103.58
104.130.55

105.58
106.661.08

104.82
105.310.49

106.07
107.111.04

106.28
106.490.21

106.27
107.551.28

106.63
108.011.38

108.31
107.83-0.48

107.17
108.481.31

109.44
108.96-0.48

107.73
109.001.27

110.97
110.08-0.89

108.07
109.601.53

112.11
111.20-0.91

108.73
110.201.47

112.89
112.11-0.78

109.04
110.801.76 114.18

114.330.15

113.59
112.91-0.68

109.35
111.251.90

109.48
111.582.10

114.48
114.500.02

110.00
111.761.76

114.75
115.280.53

110.26
111.791.53 115.14

115.660.52

110.50
111.811.31

115.27
116.120.85

110.74
111.821.08

115.53
116.440.91

110.76
111.841.08

115.85
116.750.90

110.91
111.860.95

111.08
111.930.85

116.38
117.130.75

111.06
112.000.94

117.18
117.430.25

110.89
112.061.17

117.40
117.730.33

110.90
112.191.29

115.36
116.000.64

116.88
117.961.08

118.01
118.040.03

110.94
112.481.54

116.06
116.450.39

117.29
118.260.97

117.98
118.340.36

111.31
112.871.56 116.10

116.890.79

117.84
118.640.80

119.16
118.96-0.20

103.10
101.74-1.36

102.21
101.33-0.88

111.42
112.991.57

112.02
113.311.29

101.08
100.92-0.16

112.74
113.670.93

100.17
100.500.33

113.71
114.030.32

99.00
100.091.09

114.43
114.530.10

98.39
99.681.29

114.93
115.230.30

97.98
99.371.39

115.38
115.940.56

97.42
99.091.67

115.51
116.531.02

97.06
98.821.76

96.83
98.561.73

115.68
116.070.39

96.27
98.312.04

116.09
116.430.34

95.93
98.062.13

116.12
116.780.66

95.48
97.822.34

116.26
117.130.87

95.07
97.572.50

116.64
117.490.85

94.54
97.332.79

119.05
118.90-0.15

93.51
97.093.58

115.50
116.831.33

92.82
96.844.02

116.46
116.890.43

91.85
96.594.74

116.94
116.940.00

91.40
96.114.71

102.35
102.360.01

94.33
96.301.97

89.99
95.395.40

102.21
102.430.22

94.52
95.621.10

89.29
94.675.38

114.34
114.31-0.03

113.85
113.55-0.30

106.80
106.800.00

102.24
102.480.24

94.66
94.940.28

89.02
93.954.93

114.42
114.800.38

113.91
114.050.14

106.41
107.070.66

102.06
102.520.46

94.75
94.26-0.49

88.82
93.304.48

101.62
102.010.39

116.15
116.960.81

115.27
115.740.47

117.62
118.540.92

117.94
118.580.64

118.97
118.84-0.13

119.20
118.97-0.23

117.79
118.720.93

117.73
117.850.12

115.41
116.801.39

116.35
117.010.66

114.78
115.020.24

114.81
115.400.59

114.12
113.80-0.32

115.05
115.130.08

114.07
114.160.09

113.82
114.370.55

106.67
106.50-0.17

107.63
107.640.01

107.41
107.38-0.03

103.08
103.570.49

101.55
101.970.42101.56

102.300.74

93.69
96.913.22

93.99
93.87-0.12

90.42
92.872.45

88.71
92.714.00

103.51
101.93-1.58

105.11
106.000.89

105.79
105.890.10

105.93
106.270.34

105.44
106.370.93

110.94
112.481.54
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CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

WEBSITE : http://www.namquoc.vn

ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCHl l l l

15M 75M

07a

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

B¶N §å QUY HO¹CH chuÈn bÞ kü thuËt (san nÒn)

KS. ĐÀO NGUYỄN DUY THANH QUANG

CAO ĐỘ SAN NỀN (M)CHÊNH CAO (M)

DIỆN TÍCH
Ô LƯỚI (M2)

CAO ĐỘ TỰ NHIÊN (M)

TÊN Ô LƯỚI

KHỐI LƯỢNG
SAN LẤP (M3)

KÍCH THƯỚC Ô LƯỚI
20M X 20M

9.82
9.820.00

H36;C42
318.06 0.42

133.59

CHÊNH CAO TB

THUYẾT MINH TÓM TẮT:

1. Cơ sở thiết kế:

-  QCXDVN 01/2021/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;

- Căn cứ vào hồ sơ khảo sát địa hình của dự án tỷ lệ 1/500.

2. Hiện trạng:
- Địa hình tự nhiên của khu vực quy hoạch tương đối dốc, hướng dốc địa hình từ Bắc xuống Nam về

suối Sông Nhạn, cao độ nền trung bình từ +89,00m đến +118,00m. Diện tích đa phần là đất nông
nghiệp.
3. Phương án thiết kế:

Cao độ san nền được lấy theo cao độ hạ tầng hoàn thiện của các tuyến đường đã đầu tư hoàn chỉnh
xung quanh dự án, đảm bảo cote xây dựng chung theo quy hoạch và hướng  thoát nước dự kiến chi dự
án. Dự án được san nền tạo hướng dốc về từ Tây Bắc xúng Đông Nam về suối Sâu hiện hữu chảy về Suối
Sông Nhạn. Cao  độ san nền cao nhất +118.97m phía Tây Bắc dự án, cao độ san nền thấp nhất +92.71m
phía Đông Nam dự án. Độ dốc san nền trung bình 0.1%.
4. Phương pháp san nền:
   + Theo lưới ô  vuông kích thước 20mx20m
   + Độ chênh cao giữa các đường đồng mức thiết kế là 0,5m.
   + Bề mặt san nền phải đảm bảo giao thông êm thuận và thoát nước triệt để cho đường, hè phố và các
khu đất theo nguyên tắc tự chảy.

RANH ĐÀO ĐẮP

ĐƯỜNG CAO ĐỘ ĐỒNG MỨC 118.00

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÁC LÔ

HẠNG MỤC SAN NỀN CÁC LÔ

STT Tên lô
DIỆN TÍCH (M2) KHỐI LƯỢNG (M3)

S Đào S Đắp V Đào V Đắp
1 Sông Nhạn 103209.84 146718.38 -100579.57 128165.81

Tổng 103209.84 146718.38 -100579.57 128165.81

HẠNG MỤC VÉT XỬ LÝ TRUNG BÌNH 0.20M

Vét xử lý: S= 146718.38 V= 29343.68

TỔNG KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP = -129923.25 157509.49

B¶N §å QUY HO¹CH chuÈn bÞ kü thuËt (san nÒn)
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GHÉP: 1 A0 NGÀY: ...-...-2026TỶ LỆ: FIT

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH-

tû lÖ xÝch

Q.L. KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

WEBSITE : http://www.namquoc.vn

ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

B¶N §å QUY HO¹CH chuÈn bÞ kü thuËt (tho¸t n­íc m­a)

KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

15M 75M

07B

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

B¶N §å QUY HO¹CH chuÈn bÞ kü thuËt (tho¸t n­íc m­a)

TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC MƯA

HỐ GA THOÁT NƯỚC MƯA

THUYẾT MINH TÓM TẮT
1. QUY HOẠCH SAN NỀN:
1.1 QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- TCVN: 4447-2012 CÔNG TÁC ĐẤT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU;
- TCVN: 7957-2023 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ;
- QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
- QCVN 07:04-2023/BXD (CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/024) QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ

TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ.
1.2 GIẢI PHÁP QUY HOẠCH:

- ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI BỘ ĐẢM BẢO ĐỘ DỐC ĐỂ THOÁT NƯỚC VỀ PHÍA TÂY BẮC XUỐNG ĐÔNG NAM
CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH, CAO ĐỘ HOÀN THIỆN ĐIỂM CAO NHẤT LÀ + 118M VÀ ĐIỂM THẤP NHẤT LÀ + 93M.

2. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC MƯA:
2.1 QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

- QCVN 01-2021: BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
- QCVN 07-2:2023/BXD, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH

THOÁT NƯỚC;
- TCVN 7957-2023 - THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.

2.2 QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC MƯA:
- THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH LÀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TÁCH RIÊNG VỚI HỆ

THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI. HƯỚNG THOÁT NƯỚC ĐẢM BẢO ĐỘ DỐC THOÁT NƯỚC VỀ PHÍA TÂY BẮC XUỐNG ĐÔNG NAM
CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH.

- TOÀN BỘ NƯỚC MƯA VÀ NƯỚC MẶT CỦA KHU VỰC QUY HOẠCH SAU KHI THU GOM  ĐƯỢC ĐẤU NỐI VÀO SUỐI SÂU HIỆN
HỮU PHÍA ĐÔNG NAM CỦA DỰ ÁN.

- TOÀN BỘ NƯỚC MƯA SẼ ĐƯỢC THU GOM BẰNG HỆ THỐNG  CỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP D600 - D1500. ĐỘ SÂU ĐẶT CỐNG
TÍNH TỪ MẶT ĐẤT ĐẾN ĐỈNH CỐNG TỐI THIỂU LÀ 0,5M. ĐỘ DỐC CỐNG TỐI THIỂU i ≥ 1/D; ĐẢM BẢO TUÂN THỦ THEO QUY
CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM QCVN 07-2:2023/BXD.

BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG THOAÙT NÖÔÙC

THAØNH PHAÀN ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

M 8100COÁNG TROØN BTCT D600 XAÂY MÔÙI

M 1240COÁNG TROØN BTCT D800 XAÂY MÔÙI

M 920COÁNG TROØN BTCT D1000 XAÂY MÔÙI

M 360COÁNG TROØN BTCT D1200 XAÂY MÔÙI

M 390COÁNG TROØN BTCT D1500 XAÂY MÔÙI

HOÁ GA XAÂY MÔÙI CAÙI 370.00

CÖÛA XAÛ D1500 CAÙI 1.00

S
P

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

KS. ĐÀO NGUYỄN DUY THANH QUANG

97.51
94.87G.51

CAO ĐỘ THIẾT KẾ
CAO ĐỘ TỰ NHIÊN

TÊN NÚT GIAO

ĐƯỜNG CAO ĐỘ ĐỒNG MỨC 118.00
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GHÉP: 1 A0 NGÀY: ...-...-2026TỶ LỆ: FIT

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH-

tû lÖ xÝch

Q.L. KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

WEBSITE : http://www.namquoc.vn

ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

08

B¶N §å quy ho¹ch cÊp n­íc 

B¶N §å quy ho¹ch cÊp n­íc
KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

S
P

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

15M 75M

TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC

TRỤ CỨU HỎA

BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG CAÁP NÖÔÙC

THAØNH PHAÀN ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

M 8395.00OÁNG CAÂP NÖÔÙC D110

M 1550.00OÁNG CAÂP NÖÔÙC D160

TRUÏ 32.00TRUÏ CÖÙU HOÛA

1. QUY CHUẨN/TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
- QCVN 01:2021/BXD: QUY CHUẨN QUÔC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG;
- QCVN 06:2022/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO

NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH;
- QCVN 07-1:2023/ BXD, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG CÔNG

TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT - CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC;
- TCVN 13606:2023: CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ.

2. NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT VÀ CHỮA CHÁY:
- NGUỒN CẤP NƯỚC CHO KHU VỰC LẤY TỪ ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HIỆN HỮU

TRÊN ĐƯỜNG SÔNG NHẠN THÔNG QUA 01 ĐIỂM ĐẤU NỐI BỞI TUYẾN ỐNG
HDPE CÓ ĐƯỜNG KÍNH DN200.

3. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC:
- SỬ DỤNG ỐNG HDPE LÀM ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC.
- ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH SỬ DỤNG ỐNG D160 - D110.
- MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG BỐ TRÍ THEO DẠNG MẠCH VÒNG ĐỂ ĐẢM BẢO CẤP

NƯỚC KHI CỐ SỰ CỐ XẢY RA.
- ỐNG CẤP NƯỚC ĐẶT DƯỚI VỈA HÈ VỚI CHIỀU SÂU CHÔN ỐNG TỐI THIỂU TỪ

0.5M.
- TẠI NHỮNG VỊ TRÍ BĂNG ĐƯỜNG SỬ DỤNG ỐNG LỒNG THÉP VỚI ĐỘ SÂU

CHÔN ỐNG TỐI THIỂU 0.7M.
- BỐ TRÍ TRỤ CỨU HỎA TRÊN CÁC TUYẾN ỐNG VỚI KHOẢNG CÁCH KHÔNG

VƯỢT QUÁ 150M/TRỤ.

THUYẾT MINH TÓM TẮT

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

KS. ĐÀO NGUYỄN DUY THANH QUANG
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GHÉP: 1 A0 NGÀY: ...-...-2026TỶ LỆ: FIT

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH-

tû lÖ xÝch

Q.L. KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

WEBSITE : http://www.namquoc.vn

ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

B¶N §å QUY HO¹CH tho¸t n­íc th¶i

KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

S
P

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

15M 75M

09

B¶N §å QUY HO¹CH tho¸t n­íc th¶i

TUYẾN CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

HỐ GA THOÁT NƯỚC THẢI

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:
- HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI TRONG DỰ ÁN ĐƯỢC BỐ TRÍ

RIÊNG BIỆT HOÀN TOÀN VỚI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA. TOÀN
BỘ NƯỚC THẢI ĐƯỢC THU GOM BẰNG HỆ THỐNG CỐNG BÊ TÔNG
CỐT THÉP D300, D400, D600.

- TOÀN BỘ NƯỚC THẢI TỪ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC XỬ LÝ SƠ
BỘ BẰNG CÁC BỂ TỰ HOẠI BỐ TRÍ TRONG TỪNG CÔNG TRÌNH
TRƯỚC KHI XẢ RA HỆ THỐNG CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI TẬP TRUNG
ĐƯA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

- TỔNG LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI KHOẢNG 570M3/NGĐ, ĐẶT TẠI
ĐẤT HTKT DỰ ÁN.

- YÊU CẦU CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG CỦA HỆ THỐNG XỬ LÝ
NƯỚC THẢI TUÂN THỦ THEO ĐÚNG TCVN 7222: 2002. HỆ THỐNG XỬ
LÝ NƯỚC THẢI ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TIÊN TIẾN TRÁNH GÂY
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.
NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ ĐẠT QUY CHUẨN VIỆT NAM QCVN
14:2025/BTNMT, CỘT A (THEO PHÂN VÙNG TIẾP NHẬN QUY ĐỊNH TẠI
QUYẾT ĐỊNH SỐ: 35/2015/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2015 VỀ VIỆC PHÂN
VÙNG MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG
NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI; QUYẾT ĐỊNH SỐ
36/2018/QĐ-UBND NGÀY 06/09/2018 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1,
KHOẢN 2, ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2015/QĐ-UBND NGÀY
19/10/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG TIẾP
NHẬN NƯỚC THẢI VÀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
ĐỒNG NAI)

BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG THOAÙT NÖÔÙC

THAØNH PHAÀN ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

M 6760COÁNG TROØN BTCT D300 XAÂY MÔÙI

M 360COÁNG TROØN BTCT D400 XAÂY MÔÙI

TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI TRAÏM 1

HOÁ GA XAÂY MÔÙI CAÙI 240

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

KS. ĐÀO NGUYỄN DUY THANH QUANG

M 125COÁNG TROØN BTCT D600 XAÂY MÔÙI

97.51
94.87G.51 CAO ĐỘ THIẾT KẾ

CAO ĐỘ TỰ NHIÊN
TÊN NÚT GIAO

ĐƯỜNG CAO ĐỘ ĐỒNG MỨC 175.00
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TBA2:2x560kVA

TBA1: 560kVA+400kVA

GHÉP: 1 A0 NGÀY: ...-...-2026TỶ LỆ: FIT

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH-

tû lÖ xÝch

Q.L. KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

WEBSITE : http://www.namquoc.vn

ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

10

B¶N §å QUY HO¹CH cung cÊp n¨ng l­îng

B¶N §å QUY HO¹CH cung cÊp n¨ng l­îng
KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

S
P

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

15M 75M

ĐƯỜNG DÂY NGẦM HẠ THẾ

TỦ ĐIỆN XÂY MỚI

TRẠM BIẾN ÁP XÂY MỚI

0.4kv

// 22kv ĐƯỜNG DÂY NGẦM TRUNG THẾ

*THUYẾT MINH CẤP ĐIỆN:
1. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:

HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ, TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI NHẰM ĐẢM BẢO
CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG ĐỂ CUNG CẤP CHO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG VIỆC SINH HOẠT, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN HÓA, Y TẾ,
TRƯỜNG HỌC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO CHO VIỆC GIAO THÔNG TRONG KHU VỰC
ĐƯỢC AN TOÀN, TÔN TẠO VẼ ĐẸP, MỸ QUAN CHO KHU VỰC VÙNG CỦA DỰ ÁN.
2. QUI MÔ VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

QUY MÔ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ, TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG BAO GỒM: XÂY DỰNG MỚI
ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM 22KV, ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ NGẦM 0,4KV, HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, TRẠM BIẾN ÁP CUNG CẤP ĐIỆN SINH
HOẠT, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN HÓA, Y TẾ, TRƯỜNG HỌC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG.
3. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH:

NGUỒN ĐIỆN: LƯỚI ĐIỆN HIỆN HỮU 3 PHA 4 DÂY 22KV NẰM DỌC ĐƯỜNG SÔNG NHẠN THUỘC TBA 110/22KV XUÂN QUẾ.
TỔNG CÔNG SUẤT SỬ DỤNG LÀ 3.420 KVA

4. CÁC GIẢI PHÁP CẤP ĐIỆN:
DỰ KIẾN CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI 22KV NẰM DỌC ĐƯỜNG SÔNG NHẠN  THUỘC TBA 110/22KV  XUÂN QUẾ, CỤ THỂ NHƯ SAU:
XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM SỬ DỤNG CÁP CXV/DSTA 24KV + CV 0,6KV (CÓ TIẾT DIỆN PHÙ HỢP VỚI CÔNG SUẤT

TỪNG NHÁNH PHỤ TẢI) CẤP ĐIỆN ĐẾN CÁC TRẠM BIẾN ÁP QUY HOẠCH. ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM 22KV XÂY DỰNG MỚI ĐƯỢC ĐI TRONG
ỐNG HDPE (ĐỐI VỚI NHỮNG ĐOẠN BĂNG ĐƯỜNG NHỰA, CÁP ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG SẮT TRÁNG KẼM) CÓ ĐƯỜNG KÍNH PHÙ HỢP VỚI
TỪNG LOẠI CÁP NGẦM VÀ ĐƯỢC CHÔN NGẦM DƯỚI ĐẤT (VỚI ĐỘ SÂU ĐẶT CÁP NGẦM SO VỚI CỐT CHUẨN QUY HOẠCH KHÔNG NHỎ HƠN
0,7M).

CHỌN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA XÂY DỰNG MỚI CÓ CÔNG SUẤT TBA TRẠM BIẾN ÁP: 05 TRẠM 560kVA VÀ 02 TRẠM 400kVA); CUNG CẤP
ĐIỆN SINH HOẠT, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN HÓA, Y TẾ, TRƯỜNG HỌC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG. HÌNH THỨC TBA:
TRẠM BIẾN ÁP THÂN TRỤ THÉP.

XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ NGẦM SỬ DỤNG CÁP CXV/DSTA 0,6KV (CÓ TIẾT DIỆN PHÙ HỢP VỚI CÔNG SUẤT TỪNG NHÁNH
PHỤ TẢI) CẤP ĐIỆN ĐẾN CÁC TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ. ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM 0,4kV XÂY DỰNG MỚI ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG HDPE (ĐỐI VỚI
NHỮNG ĐOẠN BĂNG ĐƯỜNG NHỰA, CÁP ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG SẮT TRÁNG KẼM) CÓ ĐƯỜNG KÍNH PHÙ HỢP VỚI TỪNG LOẠI CÁP NGẦM
VÀ ĐƯỢC CHÔN NGẦM DƯỚI ĐẤT (VỚI ĐỘ SÂU ĐẶT CÁP NGẦM SO VỚI CỐT CHUẨN QUY HOẠCH KHÔNG NHỎ HƠN 0,7M).

ĐỐI VỚI TRẠM ĐIỆN XẠC XE, ĐƯỢC DỰ KIẾN BỐ TRÍ TẠI:
+BÃI ĐẬU XE TẬP TRUNG:  VỊ TRÍ TRẠM SẠC TẠI BÃI ĐẬU XE GẦN KHU ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ.
+TẦNG HẦM CÔNG TRÌNH: TÍCH HỢP TRẠM SẠC TẠI TẦNG HẦM CỦA CHUNG CƯ NHÀ Ở

+XÃ HỘI VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI.
+KHU VỰC CÔNG CỘNG: BỐ TRÍ TẠI BÃI ĐỖ XE LỘ THIÊN THUỘC KHU CÔNG VIÊN VÀ
+CÁC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG.
+VỊ TRÍ CỤ THỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở BƯỚC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO NHU CẦU THỰC TẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ CỦA
NHÀ ĐẦU TƯ.

BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG CAÁP ÑIEÄN

THAØNH PHAÀN ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

M 900CAÙP NGAÀM TRUNG THEÁ 22KVA

M 7650CAÙP NGAÀM HAÏ THEÁ 0.4KVA

TRAÏM 05TRAÏM BIEÁN AÙP 560kVA

02TRAÏM BIEÁN AÙP 400kVA

TUÛ 120TUÛ ÑIEÄN HAÏ THEÁ

TRAÏM

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

KS. HUỲNH TRUNG HẬU
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TBA3:2x560kVA+400kVA

TBA2:2x560kVA

TBA1: 560kVA+400kVA

GHÉP: 1 A0 NGÀY: ...-...-2026TỶ LỆ: FIT

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH-

tû lÖ xÝch

Q.L. KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

WEBSITE : http://www.namquoc.vn

ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

11

B¶N §å QUY HO¹CH CHIÕU S¸NG 

B¶N §å QUY HO¹CH CHIÕU S¸NG
KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG 0M0m 0m 0m 0m 0m

2m 2m 2m 2m 2m

3m 3m 3m 3m 3m

6m 6m 6m 6m 6m

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG 2M

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG 3M

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG 6M

S
P

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

15M 75M

CÁP NGẦM CHIẾU SÁNG

TỦ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

CS CS CS CS CS

BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG CHIEÁU SAÙNG

THAØNH PHAÀN ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

M 6000CAÙP NGAÀM CHIEÁU SAÙNG

TUÛ 03TUÛ ÑIEÀU KHIEÅN CHIEÁU SAÙNG

BOÄ 205ÑEØN CHIEÁU SAÙNG

ĐÈN CHIẾU SÁNG

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

KS. HUỲNH TRUNG HẬU

*THUYẾT MINH CẤP ĐIỆN:
1. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ:

HỆ THỐNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG THẾ, TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG ĐƯỢC XÂY DỰNG MỚI NHẰM
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG ĐỂ CUNG CẤP CHO NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN TRONG VIỆC SINH HOẠT, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ,
VĂN HÓA, Y TẾ, TRƯỜNG HỌC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG NHẰM ĐẢM BẢO CHO VIỆC GIAO
THÔNG TRONG KHU VỰC ĐƯỢC AN TOÀN, TÔN TẠO VẼ ĐẸP, MỸ QUAN CHO KHU VỰC VÙNG CỦA DỰ ÁN.
2. QUI MÔ VÀ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

QUY MÔ DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY TRUNG HẠ THẾ, TRẠM BIẾN ÁP VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐƯỜNG BAO GỒM: XÂY DỰNG
MỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM 22KV, ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ NGẦM 0,4KV, HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, TRẠM BIẾN ÁP CUNG CẤP
ĐIỆN SINH HOẠT, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN HÓA, Y TẾ, TRƯỜNG HỌC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG.
3. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH:

NGUỒN ĐIỆN: LƯỚI ĐIỆN HIỆN HỮU 3 PHA 4 DÂY 22KV NẰM DỌC ĐƯỜNG SÔNG NHẠN THUỘC TBA 110/22KV XUÂN QUẾ.
TỔNG CÔNG SUẤT SỬ DỤNG LÀ 3.420 KVA

4. CÁC GIẢI PHÁP CẤP ĐIỆN:
DỰ KIẾN CẤP ĐIỆN TỪ LƯỚI 22KV NẰM DỌC ĐƯỜNG SÔNG NHẠN  THUỘC TBA 110/22KV  XUÂN QUẾ, CỤ THỂ NHƯ SAU:
XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NGẦM SỬ DỤNG CÁP CXV/DSTA 24KV + CV 0,6KV (CÓ TIẾT DIỆN PHÙ HỢP VỚI

CÔNG SUẤT TỪNG NHÁNH PHỤ TẢI) CẤP ĐIỆN ĐẾN CÁC TRẠM BIẾN ÁP QUY HOẠCH. ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM 22KV XÂY DỰNG
MỚI ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG HDPE (ĐỐI VỚI NHỮNG ĐOẠN BĂNG ĐƯỜNG NHỰA, CÁP ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG SẮT TRÁNG KẼM) CÓ
ĐƯỜNG KÍNH PHÙ HỢP VỚI TỪNG LOẠI CÁP NGẦM VÀ ĐƯỢC CHÔN NGẦM DƯỚI ĐẤT (VỚI ĐỘ SÂU ĐẶT CÁP NGẦM SO VỚI CỐT
CHUẨN QUY HOẠCH KHÔNG NHỎ HƠN 0,7M).

CHỌN TRẠM BIẾN ÁP 3 PHA XÂY DỰNG MỚI CÓ CÔNG SUẤT TBA TRẠM BIẾN ÁP: 05 TRẠM 560kVA VÀ 02 TRẠM 400kVA);
CUNG CẤP ĐIỆN SINH HOẠT, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, VĂN HÓA, Y TẾ, TRƯỜNG HỌC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ HỆ THỐNG CHIẾU
SÁNG. HÌNH THỨC TBA: TRẠM BIẾN ÁP THÂN TRỤ THÉP.

XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY HẠ THẾ NGẦM SỬ DỤNG CÁP CXV/DSTA 0,6KV (CÓ TIẾT DIỆN PHÙ HỢP VỚI CÔNG SUẤT TỪNG
NHÁNH PHỤ TẢI) CẤP ĐIỆN ĐẾN CÁC TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ. ĐƯỜNG DÂY CÁP NGẦM 0,4kV XÂY DỰNG MỚI ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG
HDPE (ĐỐI VỚI NHỮNG ĐOẠN BĂNG ĐƯỜNG NHỰA, CÁP ĐƯỢC ĐI TRONG ỐNG SẮT TRÁNG KẼM) CÓ ĐƯỜNG KÍNH PHÙ HỢP VỚI
TỪNG LOẠI CÁP NGẦM VÀ ĐƯỢC CHÔN NGẦM DƯỚI ĐẤT (VỚI ĐỘ SÂU ĐẶT CÁP NGẦM SO VỚI CỐT CHUẨN QUY HOẠCH KHÔNG
NHỎ HƠN 0,7M).

ĐỐI VỚI TRẠM ĐIỆN XẠC XE, ĐƯỢC DỰ KIẾN BỐ TRÍ TẠI:
+BÃI ĐẬU XE TẬP TRUNG:  VỊ TRÍ TRẠM SẠC TẠI BÃI ĐẬU XE GẦN KHU ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ.
+KHU VỰC CÔNG CỘNG: BỐ TRÍ TẠI BÃI ĐỖ XE LỘ THIÊN THUỘC KHU CÔNG VIÊN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG.
+VỊ TRÍ CỤ THỂ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Ở BƯỚC TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THEO NHU CẦU THỰC TẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ
CỦA
NHÀ ĐẦU TƯ.
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B¶N §å QUY HO¹CH VIÔN TH¤NG THô §éNG 
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KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

S
P

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

15M 75M

BAÛNG TOÅNG HÔÏP KHOÁI LÖÔÏNG VIEÃN THOÂNG

THAØNH PHAÀN ÑÔN VÒ KHOÁI LÖÔÏNG

M 550.0CAÙP NGAÀM VIEÃN THOÂNG OD130/110

M 7100.0

CAÙI 150HOÁ CAÙP VIEÃN THOÂNG

02TRAÏM BTS TRAÏM

CAÙP NGAÀM VIEÃN THOÂNG OD65/50

01TUÛ CAÙP TOÅNG TUÛ

1. HIỆN TRẠNG TTLL
   - TRONG NỘI KHU KHU QUY HOẠCH HIỆN CHƯA CÓ HỆ
THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC, TRÊN ĐƯỜNG SỘNG NHẠN ĐÃ CÓ
HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC KẾT NỐI VÀO HỆ THỐNG VIỄN
THÔNG QUỐC GIA.
2. NGUỒN CẤP NƯỚC:
NGUỒN CẤP NƯỚC TỪ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC HIỆN
HỮU TRÊN ĐƯỜNG SÔNG NHẠN
3. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ:
-TUYẾN CÁP TRONG KHU VỰC QUY HOẠCH ĐƯỢC CHÔN
NGẦM DỌC VỈA HÈ CÁC TRỤC ĐƯỜNG TỪ ĐIỂM ĐẤU NỐI.
-CÁP TRONG MẠNG NỘI BỘ CHỦ YẾU SỬ DỤNG CÁP QUANG
VÀ ĐƯỢC ĐẤU NỐI ĐẾN TỪNG HỘ DÂN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH
TRONG KHU QUY HOẠCH.
-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CÁC TUYẾN CỐNG BỂ DỌC THEO HÈ
ĐƯỜNG.
-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 02 TRẠM BTS, TRẠM BTS DO CÁC NHÀ
MẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
TRONG KHUÔN VIÊN CÂY XANH, ĐẢM BẢO MỸ QUAN VÀ ĐỘ
PHỦ SÓNG CHO KHU VỰC QUY HOẠCH.
-ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CÁC TUYẾN CỐNG BỂ (ĐƯỜNG ỐNG +
HỐ GA CÁP) TRONG KHU VỰC CÁC TUYẾN CỐNG TRÊN
ĐƯỜNG DÙNG ỐNG PVC D110X5MM VÀ D65 X3MM ĐƯỢC ĐI
TRÊN VỈA HÈ ĐƯỜNG TRONG KHU QUY HOẠCH. ĐI NGẦM ỐNG
PVC 65X3MM ĐỂ DÀNH CHO VIỆC CUNG CẤP CÁP TRUYỀN
HÌNH, CÁP QUANG TỚI HỘ DÂN

THUYẾT MINH TÓM TẮT:

CỘT ĂNG TEN DI ĐỘNG (BTS)

TỦ CÁP TỔNG

CÁP NGẦM VIỄN THÔNG

HỐ CÁP VIỄN THÔNG

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

KS. HUỲNH TRUNG HẬU
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TỦ CÁP TỔNG

TRAÏM XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI

TBA3:2x560kVA+400kVA

TBA2:2x560kVA

TBA1: 560kVA+400kVA

cs: 570m3/ngñ

VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI VAØO TUYEÁN SUOÁI
SAÂU THOAÙT NÖÔÙC HIEÄN HÖÕU

NÖÔÙC THAÛI SAU KHI XÖÛ LYÙ SEÕ
ÑAÁU NOÁI SUOÁI SAÂU HIEÄN HÖÕU

VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI TTLL VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI CAÁP ÑIEÄN

VÒ TRÍ ÑAÁU NOÁI VAØO TUYEÁN CAÁP NÖÔÙC HIEÄN HÖÕU

GHÉP: 1 A0 NGÀY: ...-...-2026TỶ LỆ: FIT

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH-

tû lÖ xÝch

Q.L. KỸ THUẬT

CHỦ NHIỆM

CHỦ TRÌ

THIẾT KẾ

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:
 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ

ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ, THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

b

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ
XÃ XUÂN QUẾ - THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

PHÒNG KINH TẾ XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN TRÌNH DUYỆT

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH XÃ XUÂN QUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN QUẾ

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ.....................NGÀY.......THÁNG.........NĂM 2026

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

GIÁM ĐỐC

 QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP SÔNG NHẠN, XÃ XUÂN QUẾ

NAM QUOC
ĐỊA CHỈ: 10 PHAN ĐÌNH GIÓT, PHƯỜNG 2, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

WEBSITE : http://www.namquoc.vn

ĐIỆN THOẠI: 02835000886

COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

B¶N §å TỔNG HỢP ĐƯỜNG DÂY ĐƯỜNG ỐNG

KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

CHỈ GIỚI XÂY DỰNG 

S
P

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

15M 75M
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KS. TRẦN VIỆT DŨNG

B¶N §å TæNG HîP §¦êNG D¢Y §¦êNG èNG

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
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COÂNG TY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN VAØ ÑAÀU TÖ NAM QUOÁC

VÕ TẤN LINH

 INVESTMENT AND CONSULTANT JOINT STOCK COMPANY

KS. NGUYỄN XUÂN DƯƠNG

KTS. PHẠM ANH TUẤN

§Ò XUÊT GI¶I PH¸P B¶O VÖ M¤I TR¦êNG

KÝ HIỆU

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

ĐẤT NHÀ Ở LIỀN KỀ

ĐẤT GIÁO DỤC (TRƯỜNG TH, THCS)

ĐẤT CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẤT GIAO THÔNG

ĐẤT CT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT CÂY XANH CHUYÊN DỤNG

ĐẤT DI TÍCH, TÔN GIÁO

ĐẤT BÃI ĐỖ XE

ĐẤT THƯƠNG MẠI

l l l l

S
P

GHI CHÚ

TRƯỜNG MẦM NON

BÃI ĐỖ XE

A
B

C D
E

A: KÝ HIỆU
B: DIỆN TÍCH (M2)
C: MẬT ĐỘ XÂY DỰNG TỐI ĐA (%)
D: TẦNG CAO (TẦNG)
E: SỐ LÔ NHÀ

15M 75M

14

§Ò XUÊT GI¶I PH¸P B¶O VÖ M¤I TR¦êNG

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT
VỊ TRÍ GIÁM SÁT: 02 ĐIỂM (ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG); TẦN

SUẤT GIÁM SÁT: 2 LẦN/NĂM.
CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT CHỌN LỌC: PH, SS, COD, BOD5, TỔNG COLIFORM, NO-

2, NO3
-, PO4

3-.
TIÊU CHUẨN SO SÁNH: QCVN 14:2025/BTNMT - QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI

SINH HOẠT.

TAÙC ÑOÄNG VAØ DIEÃN BIEÁN MOÂI TRÖÔØNG PHÖÔNG AÙN QUY HOAÏCH

KÍ HIỆU:

NT

MÖÙC (+III) MÖÙC TAÙC ÑOÄNG TÍCH CÖÏC VUØNG XANH
CAÛI THIEÄN MOÂI TRÖÔØNG CAÀN BAÛO VEÄ (CAÂY XANH, MAËT NÖÔÙC)

MÖÙC (-II) MÖÙC ÑOÄ TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC TRUNG BÌNH

MÖÙC (-I) MÖÙC ÑOÄ TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC NHEÏ

MÖÙC (-III) MÖÙC ÑOÄ TAÙC ÑOÄNG TIEÂU CÖÏC CAO

ÑAÁT HAØNH CHÍNH DÒCH VUÏ

BAÕI ÑOÃ XE, GIAO THOÂNG

 ÑAÁT NHAØ MAÙY KHO BAÕI, HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT

ÑIEÅM QUAN TRAÉC MOÂI TRÖÔØNG

II

III

I

+III

KS. TRẦN VIỆT DŨNG

KS. ĐÀO NGUYỄN DUY THANH QUANG
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